
STT MSSV Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 54212320039 Triệu Ngọc Anh 21/11/2005 Nữ

2 54212330016 Nguyễn Thị Minh Châu 05/09/1996 Nữ

3 54212320050 Trần Thị Mỹ Dung 22/12/1983 Nữ

4 54212330005 Nguyễn Thị Hồng Hà 20/10/1996 Nữ

5 54212330018 Dương Thúy Hằng 07/12/1984 Nữ

6 54212320017 Lư Thị Hiền 17/10/1974 Nữ

7 54212320033 Võ Chí Hiếu 09/10/1993 Nam

8 54212320016 Hồ Thị Hường 20/10/1982 Nữ

9 54212330020 Đặng Thị Thùy Linh 14/06/1984 Nữ

10 54212330014 Đặng Văn Nựng 19/03/1984 Nam

11 54212320051 Lê Thị Nga 28/03/1992 Nữ

12 54212320042 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/02/2005 Nữ

13 1213240007 Nguyễn Vương Gia Ngọc 10/12/1999 Nữ

14 54212320018 Dương Công Nguyên 25/05/1997 Nam

15 54212320006 Lê Thị Bình Nhi 30/01/2000 Nữ

16 54212320014 Nguyễn Lưu Phùng 10/10/1995 Nam

17 54212320022 Trầm Minh Qui 10/11/2002 Nam

18 1223240048 Phạm Xuân Quyền 24/09/2002 Nam

19 54212320047 Lê Hồng Thắm 12/12/2003 Nữ

20 54212330001 Huỳnh Việt Thẩm 28/02/1989 Nam

21 54222320027 Mai Thị Dung 05/03/1998 Nữ
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22 54212320005 Phạm Thị Phương Dung 24/04/2000 Nữ

23 54222320047 Trần Hà Thùy Dương 31/05/1999 Nữ

24 54222330001 Lê Nguyên Hoàng 17/07/2003 Nam

25 54222320035 Lê Minh Hoàng 31/10/2001 Nam

26 54222320067 Nguyễn Thị Lam Hồng 16/09/2003 Nữ

27 2223180040 Trần Thị Ngọc Mỹ 25/06/1991 Nữ

28 54222320057 Nguyễn Viết Nhân 01/02/2000 Nam

29 54222330011 Lê Hoài Như 02/12/1999 Nữ

30 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 Nữ

31 54222330002 Nguyễn Trí Tâm 20/06/2005 Nam

32 54212320046 Châu Văn Tính 27/08/1995 Nam

33 1213180016 Lê Thanh Tú 29/05/1992 Nam

34 2223180028 Nguyễn Thị Bích Tuyền 10/12/1991 Nữ

35 54212320024 Huỳnh Thị Diễm Thùy 26/11/1995 Nữ

36 54212320010 Trương Thị Thúy 02/03/1996 Nữ

37 1223180025 Lê Minh Trang 10/05/1994 Nữ

38 54212320028 Nguyễn Bảo Trâm 13/11/2004 Nữ

39 54212320008 Nguyễn Thị Bích Trâm 14/08/2004 Nữ

40 54212330007 Vũ Đình Trung 18/02/1985 Nam

41 54222320033 Lê Đình Ân 13/02/1996 Nam

42 54222330033 Lê Thị Mỹ Dung 27/12/1998 Nữ

43 54222320073 Nguyễn Văn Trung Kiên 08/04/2002 Nam

44 54222330017 Đinh Thị Việt Linh 17/10/1983 Nữ

45 54222320069 Trương Mỹ Linh 21/12/2003 Nữ
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46 54222320103 Nguyễn Thị Thanh Mãn 27/11/1996 Nữ

47 3223240020 Võ Ngọc Kiều Nhi 24/09/1998 Nữ

48 54222330013 Lê Quang Hồng Phúc 24/08/1981 Nam

49 54222320087 Nguyễn Huỳnh Mai Phương 11/02/1986 Nữ

50 54222330021 Lã Thị Mai Phương 09/05/1989 Nữ

51 54222330050 Trần Minh Quân 24/09/2002 Nam

52 54222330064 Trần Thị Như Quỳnh 24/06/2000 Nữ

53 54222330046 Ngô Nhật Tân 11/08/1997 Nam

54 54222320074 Trần Thạch Thảo 13/11/2003 Nữ

55 2213240055 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 Nữ
Ảnh 4x6 không hợp lệ,

nộp lại 1 ảnh 3x4

56 54222330055 Nguyễn Thị Cẩm Thư 14/05/1994 Nữ

57 54222320107 Đậu Thị Trang 14/02/2005 Nữ

58 54222320139 Trần Trí Trọng 24/12/2000 Nam

59 54222320062 Nguyễn Hoàng Việt 17/11/1989 Nam
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